Sở GD & ĐT thành phố Đà Nẵng




Trường THPT Phan Châu Trinh

                  --------------------

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG 

Đơn vị trao học bổng : Công ty bảo hiểm Bảo Việt (Đà Nẵng)
Thời gian trao học bổng : Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - Sáng 19 tháng 11 năm 2009







Trị giá học bổng: 600.000 đồng/ học sinh

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ 

NĂM HỌC 08-09
	Ghi chú

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	Thành tích khác
	

	1
	Hồ Phương Thảo Nguyên
	10/29
	Giỏi
	Tốt
	Giải KK môn Anh lớp 9 thi HSG TP
	

	2
	Hoàng Thị Thùy Dung
	11/26
	Khá
	Tốt


	
	


    (Tổng cộng danh sách này có 02 học sinh)





                 Đà Nẵng, ngày 9 tháng 11 năm 2009

    Tổng số tiền: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)
                         
       Hiệu trưởng

Sở GD & ĐT thành phố Đà Nẵng




Trường THPT Phan Châu Trinh

                  --------------------

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG 

Đơn vị trao học bổng : Cựu học sinh Phan Châu Trinh (Lớp B3)

Thời gian trao học bổng : Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - Sáng 19 tháng 11 năm 2009







Trị giá học bổng: 500.000 đồng/ học sinh

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ
NĂM HỌC 08-09
	GHI CHÚ

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	

	1
	Bùi Minh Tuệ


	10/3
	Giỏi
	Tốt
	

	2
	Trần Phước Mỹ Linh
	12/29
	Khá
	Tốt


	


                 (Tổng cộng danh sách này có 02 học sinh)





    Đà Nẵng, ngày 9 tháng 11 năm 2009


       Tổng số tiền: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)


                                    Hiệu trưởng

Sở GD & ĐT thành phố Đà Nẵng




Trường THPT Phan Châu Trinh

                  --------------------

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG 

Cá nhân trao học bổng : Cựu học sinh Lê Văn Hoàng

Thời gian trao học bổng : Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - Sáng 19 tháng 11 năm 2009







Trị giá học bổng: 600.000 đồng/ học sinh

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ
NĂM HỌC 08-09
	GHI CHÚ

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	Thành tích khác
	

	1
	Thân Thị Thư
	10/13
	Giỏi
	Tốt
	Giải KK môn Lý lớp 9  thi HSG TP 
	

	2
	Nguyễn Châu Phương Trinh
	12/30
	Khá


	Tốt
	
	


(Tổng cộng danh sách này có 02 học sinh)





             Đà Nẵng, ngày 9 tháng 11 năm 2009


Tổng số tiền: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn) 
                       
                Hiệu trưởng

Sở GD & ĐT thành phố Đà Nẵng




Trường THPT Phan Châu Trinh

                  --------------------

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG 

Đơn vị trao học bổng : Cựu học sinh lớp 10 C5 

Thời gian trao học bổng : Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - Sáng 19 tháng 11 năm 2009







Trị giá học bổng: 600.000 đồng/ học sinh

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ
NĂM HỌC 08-09
	GHI CHÚ

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	Thành tích khác
	

	1
	Hồ Thị Hồng Phấn

	12/17
	Khá
	Tốt
	
	

	2
	Lê Mỹ Hòa

	11/21
	Khá


	TốT
	
	

	3
	Lâm Phương Hiền

	10/31
	Giỏi
	Tốt
	Giải Ba môn Địa lý lớp 9

thi HSG TP
	


     (Tổng cộng danh sách này có 02 học sinh)





           Đà Nẵng, ngày 9 tháng 11 năm 2009

    Tổng số tiền: 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)

                                  Hiệu trưởng

Sở GD & ĐT thành phố Đà Nẵng




Trường THPT Phan Châu Trinh

                  --------------------

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG 

Đơn vị trao học bổng : Quỹ hỗ trợ Hoa hướng dương

Thời gian trao học bổng : Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - Sáng 19 tháng 11 năm 2009







Trị giá học bổng: 1.000.000 đồng/ học sinh

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ
NĂM HỌC 08-09
	GHI CHÚ

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	Thành tích khác
	

	1
	Trần Thị Phương Anh

	12/18
	Giỏi
	Tốt
	Giải Nhì môn Toán lớp 11 thi HSG TP 

	


(Tổng cộng danh sách này có 01 học sinh)





             Đà Nẵng, ngày 9 tháng 11 năm 2009


Tổng số tiền: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
   

                       
            Hiệu trưởng

Sở GD & ĐT thành phố Đà Nẵng




Trường THPT Phan Châu Trinh

                  --------------------

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG 

Đơn vị trao học bổng : Công ty tôn Đông Á

Thời gian trao học bổng : Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam - Sáng 19 tháng 11 năm 2009







Trị giá học bổng: 1.000.000 đồng/ học sinh

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ NĂM HỌC 08-09
	GHI CHÚ

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	Thành tích khác
	

	1
	Tống Thị Yến Nhi
	10/2
	Giỏi
	Tốt
	
	

	2
	Trần Thị Kiều Chi
	10/2
	Giỏi
	Tốt
	Giải Nhì môn Sinh lớp 9thi HSG TP 


	

	3
	Hồ Thị Mỹ Lệ
	10/11
	Giỏi
	Tốt
	Giải KK môn Toán lớp 9 thi HSG TP 

	

	4
	Đoàn Huỳnh Đan Thy
	10/21
	Giỏi
	Tốt
	Giải KK môn Sử lớp 9 thi HSG TP 


	

	5
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	10/22
	Giỏi
	Tốt
	Giải KK môn Hóa lớp 9 thi HSG TP 


	

	6
	Phan Thị Phương Nhi
	10/25
	Giỏi
	Tốt
	Giải Nhì môn Hóa lớp 9 thi HSG TP 

	

	7
	Trần An Bích Thuận
	10/33
	Giỏi
	Tốt
	
	

	8
	Huỳnh Thị Ngọc Duyên
	11/2
	Giỏi
	Tốt
	
	

	9
	Huỳnh Thị Kim Hoàng
	11/8
	Giỏi
	Tốt
	UV BCH  đoàn trường


	

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ NĂM HỌC 08-09
	GHI CHÚ

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	Thành tích khác
	

	10
	Huỳnh Thị Kim Thoa
	11/13
	Giỏi
	Tốt
	
	

	11
	Võ Ngọc Thu Diễm
	11/13
	Khá
	Tốt
	
	

	12
	Nguyễn Võ Hoàng Bình
	11/14
	Khá
	Tốt
	
	

	13
	Đỗ Lê Thanh Hằng
	11/14
	Khá
	Tốt
	HC Bạc Olympic 30/4 môn Địa 10; 

Giải KK môn Địa lớp10 thi HSG TP 

	

	14
	Hoàng Trung Đông
	11/19
	Khá
	Tốt
	Giải Ba cầu lông HKPĐ TP


	

	15
	Nguyễn Nhật Lệ
	11/25
	Giỏi 
	Tốt
	
	

	16
	Đinh Ngọc Hà My
	11/26
	Khá 
	Tốt
	
	

	17
	Nguyễn Thị Thức
	11/28
	Khá
	Tốt
	
	

	18
	Đặng Thị Mỹ Vân
	11/28
	Khá
	Tốt
	
	

	19
	Phan Thị Đông
	12/9
	Khá
	Tốt
	Giải Ba thi HSG TP môn Sinh lớp 11 


	

	20
	Nguyễn Lê Tuyền


	12/10
	Giỏi
	Tốt
	
	

	21
	Dương Phạm Văn Thanh
	12/11
	Giỏi
	Tốt
	HC Bạc Olympic 30/4 môn Sinh 11; 

Giải Bamôn Sinh lớp 11 thi HSG TP 

	

	22
	Hồ Thị Kim Dung
	12/19
	Khá 
	Tốt
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN H.S
	LỚP
	KẾT QUẢ NĂM HỌC 08-09
	GHI CHÚ

	
	
	
	Học lực
	H.kiểm
	Thành tích khác
	

	23
	Nguyễn Thị Mai Anh
	12/20
	Khá 
	Tốt
	Lớp trưởng


	

	24

	Ngô Thụy Hải Vân
	12/25
	Khá
	Tôt
	
	

	25
	Phan Kim Nguyên
	12/27
	Giỏi
	Tốt
	
	


(Tổng cộng danh sách này có 25 học sinh)





             Đà Nẵng, ngày 9 tháng 11 năm 2009


Tổng số tiền: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)
                       
               Hiệu trưởng

